
Họ tên học sinh: …………………………………………………………….SBD: ……………………………

Bài 1:

a) Tìm tập xác định của hàm số   2

3x xy f x
x

  
  . (1,0 điểm)

b) Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số   1 xy f x
x


  trên khoảng  ;0 . (1,0 điểm)

Bài 2: Cho hàm số    2 ,y f x x mx n m n     có đồ thị là parabol  P . Tìm ,m n biết rằng  P

cắt trục tung tại điểm A có tung độ bằng 3 và có trục đối xứng là đường thẳng 5
2

x  . (1,0 điểm)

Bài 3: Điểm bài kiểm tra môn Toán trước khi thi học kỳ I của lớp 10A1 được cho dưới bảng sau:

Điểm 4 5 6 7 8 9 10

Số học sinh 3 5 7 12 6 8 2

Để đánh giá mức độ học tập và có kế hoạch ôn thi phù hợp cho lớp, em hãy tính số trung bình và số trung vị
của mẫu số liệu trên (Làm tròn kết quả đến 2 chữ số sau dấu phẩy). (1,0 điểm)
Bài 4: Một xưởng sản xuất có 2 máy đặc chủng ,A B sản xuất 2 loại sản phẩm ,X Y . Để sản xuất một tấn

sản phẩm X cần dùng máy A trong 6 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Để sản xuất một tấn sản phẩm Y
cần dùng máy A trong 3 giờ và dùng máy B trong 3 giờ. Cho biết mỗi máy không thể sản xuất đồng thời
2 loại sản phẩm. Máy A làm việc không quá 15 giờ một ngày, máy B làm việc không quá 9 giờ một
ngày. Một tấn sản phẩm X lãi 10 triệu đồng và một tấn sản phẩm Y lãi 8 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch sản
xuất mỗi ngày sao cho tổng số tiền lãi cao nhất. (1,0 điểm)
Bài 5: Cho ABC . Đặt , ,a BC b CA c AB   , S là diện tích tam giác, R là bán kính đường tròn ngoại

tiếp tam giác, ah là độ dài đường cao vẽ từ đỉnh A của tam giác.

a) Chứng minh: 2 .sin .sinah R B C . (1,0 điểm)

b) Cho  o3, 5, 60b c BAC   . Tính S và ah . (1,0 điểm)

Bài 6: Cho hình vuông ABCD có cạnh a và tâm O .

a) Tính các tích vô hướng . , .AD AC AOCO
   

theo a . (1,0 điểm)

b) Chứng minh: . .MAMC MBMD
   

(với M là điểm tùy ý). (1,0 điểm)

c) Gọi N là điểm di động trên đường thẳng CD . Tìm giá trị nhỏ nhất của 2 2NA NB NC ND  
   

.

(1,0 điểm)
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Đề 2



ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM TOÁN 10-Đề 2

Câu 1a: Tìm tập xác định của hàm số   2

3x xy f x
x

  
  . 1đ

HSXĐ
2

0 0
3 0 3 3 0.

00

x x
x x x

xx

  
           
   

Vậy  3;0 .D   0.25x4

Câu 1b: Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số   1 xy f x
x


  trên khoảng  ;0 . 1đ

Xét  1 2, ;0x x   sao cho 1 2x x 0.25

    1 2 2 1
1 2

1 2 1 2

1 1
.

x x x xf x f x
x x x x
  

    0.25

Do 1 2x x và  1 2, ;0x x   nên        1 2 1 20f x f x f x f x    0.25

Vậy hàm số  f x nghịch biến trên  ;0 . 0.25

Bài 2: Cho hàm số    2 ,y f x x mx n m n     có đồ thị là parabol  P . Tìm ,m n biết rằng

 P cắt trục tung tại điểm A có tung độ bằng 3 và có trục đối xứng là đường thẳng 5
2

x  .
1đ

   0;3 3A P n   . 0.25x2

Trục đối xứng 5 5
2 2

mx m      . 0.25x2

Bài 3: Điểm bài kiểm tra môn Toán trước khi thi HK1 của lớp 10A1 được cho dưới bảng sau:

Điểm 4 5 6 7 8 9 10

Số học sinh 3 5 7 12 6 8 2

Để đánh giá mức độ học tập và có kế hoạch ôn thi phù hợp cho lớp, em hãy tính số trung bình và số
trung vị của mẫu số liệu trên (Làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy).

1đ

Số trung bình 4.3 5.5 6.7 7.12 8.6 9.8 10.2 7,05
3 5 7 12 6 8 2

x      
 

     
. 0.25x2

Cỡ mẫu 43n  nên trung vị 22 7eM x  . 0.25x2

Bài 4: Một xưởng sản xuất có 2 máy đặc chủng ,A B sản xuất 2 loại sản phẩm ,X Y . Để sản xuất

một tấn sản phẩm X cần dùng máy A trong 6 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Để sản xuất một tấn
sản phẩm Y cần dùng máy A trong 3 giờ và dùng máy B trong 3 giờ. Cho biết mỗi máy không thể
sản xuất đồng thời 2 loại sản phẩm. Máy A làm việc không quá 15 giờ một ngày, máy B làm việc
không quá 9 giờ một ngày. Một tấn sản phẩm X lãi 10 triệu đồng và một tấn sản phẩm Y lãi 8 triệu
đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất mỗi ngày sao cho tổng số tiền lãi cao nhất.

1đ

Gọi ,x y lần lượt là số tấn sản phẩm loại X và Y cần sản xuất mỗi ngày. 0.254



Theo giả thiết:

0
0

6 3 15
2 3 9

x
y
x y
x y


 
  
  

.

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác OABC với

       0;0 , 2,5;0 , 1,5;2 , 0;3O A B C .

Tiền lãi là 10 8F x y  (triệu đồng) , ta có

0, 25, 31, 24O A B CF F F F    .

Vậy cần sản xuất 1,5 tấn sản phẩm X và 2 tấn

sản phẩm Y trong một ngày để có tiền lãi cao

nhất là 31 triệu đồng.

Bài 5: Cho ABC . Đặt , ,a BC b CA c AB   , S là diện tích tam giác, R là bán kính đường tròn

ngoại tiếp tam giác, ah là độ dài đường cao vẽ từ đỉnh A của tam giác.

Câu 5a: Chứng minh: 2 .sin .sinah R B C . 1đ

2 2 (2 sin ).(2 sin ) 2 .sin .sin
.(4 ) 2 2

S abc bc R B R CVT R B C
a a R R R

     . 0.25x4

Câu 5b: Cho  o3, 5, 60b c BAC   . Tính S và ah . 1đ

o1 1 15 3.sin .3.5.sin 60 .
2 2 4

S bc A   0.25x2

2 2 2 .cos 19a b c bc A    ; 2 15 57 .
38a

Sh
a

  0.25x2

Bài 6: Cho hình vuông ABCD có cạnh a và tâm O .

Câu 6a: Tính các tích vô hướng . , .AD AC AOCO
   

theo a . 1đ

 o 2. . .cos . 2.cos 45AD AC AD AC DAC a a a  
 

. 0.25x2

 
22

21 1 1 1. . . 2
2 2 4 4 2

aAOCO AC AC AC a         
 

   
.

0.25x2

Câu 6b: Chứng minh: . .MAMC MBMD
   

(với M là điểm tùy ý). 1đ

       . . . .MAMC MBMD MO OA MO OC MO OB MO OD      
           

       . .MO OA MO OA MO OB MO OB     
       

2 2 2 2MO OA MO OB    (đúng)

0.254

Câu 6c: Gọi N là điểm di động trên đường thẳng CD . Tìm giá trị nhỏ nhất của

2 2NA NB NC ND  
   

.
1đ



2 2 2 2NA NB NC ND ND DA DB DC      
       

32( ) 2 2
2

ND DB ND DJ NJ    
   

(với 3
2

DJ DB
 

)

Vậy để NJ nhỏ nhất thì N là hình chiếu vuông góc của J lên

CD .

Khi đó: minmin

32 2 2 2. 3
2
aNA NB NC ND NJ a     

   
.

0.25x4


